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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau:

Lược dẫn: Người xưa kể rằng… nàng Út Lót vừa xinh đẹp vừa thông minh, là con gái thứ ba của đạo Tu Liêng và Tu Ó. Nàng thấy bố buồn phiền vì nỗi không có con trai thay mặt mình đi chầu vua kẻ chợ, nàng xin giả trai đi làm việc đó. Dọc đường đi nàng gặp Hồ Liêu, con của một lang đạo khác cùng đi chầu vua, hai người kết bạn với nhau.

Đoạn trích dưới đây là phần đầu: 

Nàng con gái cả, con gái hai thấy vậy hỏi rằng: 

- “Bố lo việc chi

Cơm không chịu ăn,

Nước không chịu uống,

Cửa cao nhà rộng, bố chẳng chịu ngồi?”

Nàng Út Lót hỏi rằng: 

-“ Bố lo chi trầm ngâm,

Đêm nằm không bèn chiếu?

Bố lo thiếu việc vua,

Bố lo thua việc quan,

Hay bố phàn nàn

Không có con trai nối quyền cầm chức”

Đạo Tu Liêng nói rằng:

- “ Thương mơi, con ơi!

Bố phải phiên chực phiên chầu,

Chẳng biết lấy ai đi hầu vua ông cho thay mặt cha,

Chẳng biết lấy ai đi hầu vua bà cho thay mặt mẹ!”

Út Lót thưa rằng:

- “Thương mơi, bố ơi!

Bố chẳng lo chi cùng chi!

Nhà họ có con trai,

Họ lấy con trai nối dõi;

Bố không có con trai,

Bố lấy con gái nối đời… ”
(Trích Út Lót Hồ Liêu – truyện thơ Mường, 

Tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số, NXB Giáo dục, 1999)

Lựa chọn đáp án đúng: 

Câu 1. Nhân vật chính của đoạn trích trên là: (0,5 điểm)

A. Nàng Út Lót

B. Chàng trai

C. Con gái hai 

D. Con gái cả 

Câu 2. Đoạn trích trên nói về đề tài gì? (0,5 điểm)

A. Hôn nhân

B. Gia đình 

C. Chiến tranh

D. Lễ hội

Câu 3. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong hai dòng thơ: “Chẳng biết lấy ai đi hầu vua ông cho thay mặt cha/Chẳng biết lấy ai đi hầu vua bà cho thay mặt mẹ” ? (0,5 điểm)

A. Ẩn dụ

B. Hoán dụ

C. Nhân hóa

D.Lặp cấu trúc

Câu 4. Đoạn trích trên sử dụng người kể chuyện ở ngôi thứ mấy? (0,5 điểm)

A. Ngôi thứ nhất

B. Ngôi thứ hai

C. Ngôi thứ ba

D. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba

Câu 5. Phát biểu nào sau đây nói về tâm trạng của nhân vật “bố” trong đoạn trích? (0,5 điểm)

A. Tâm trạng hạnh phúc

B. Tâm trạng lo lắng,buồn phiền

C. Tâm trạng nuối tiếc

D. Tâm trạng giận dữ

Câu 6. Đoạn trích gián tiếp phê phán tập tục gì trong xã hội xưa? (0,5 điểm)

A. Mê tín dị đoan

B. Tin vào số mệnh

C. Hôn nhân sắp đặt

D. Trọng nam khinh nữ 

Câu 7. Phát biểu nào sau đây nói về nội dung khái quát của đoạn trích? (0,5 điểm)

A. Tình yêu tươi đẹp của cô gái và chàng trai

B. Sự đổ vỡ trong cuộc sống gia đình

C. Sự đối xử bất công đối với người phụ nữ

D. Nỗi đau khổ khi bị ép buộc trong tình yêu

Trả lời câu hỏi/ Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 8. Bạn hiểu như thế nào về những câu thơ sau: “Nhà họ có con trai/ Họ lấy con trai nối dõi/Bố không có con trai/Bố lấy con gái nối đời”? (0,5 điểm)

Câu 9. Nêu chủ đề của đoạn trích? (1,0 điểm)

Câu 10. Từ nội dung đoạn trích, bạn có suy nghĩ gì về những hậu quả của tư tưởng “trọng nam khinh nữ”? (Viết khoảng 5 – 7 dòng) (1,0 điểm)

II. LÀM VĂN (4,0 điểm)

Viết một văn bản nghị luận phân tíchgiá trị đặc sắccủa bài hát:

Sống như những đóa hoa
– Tạ Quang Thắng -

“Tôi từng mong đời trôi thật nhanh để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau
Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền giăng lối khắp nơi
Tôi từng mong tôi không là tôi, tôi từng mong tôi giống bao người
Để sống thảnh thơi, sống như tôi vẫn mơ

Và rồi tôi nhận ra, rằng trong trái tim này
Là tình yêu vô bờ và đầy ắp ước mơ
Và rồi tôi nhận ra, rằng những khó khăn này
Càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi

Và tôi sống như đóa hoa này, tỏa ngát hương thơm cho đời
Sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời
Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn
Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi

Có loài hoa ở trên đồng xanh, cũng có loài hoa khoe sắc trên cành
Mỗi loài hoa mỗi sắc hương
Không là hoa của những buồn lo, tôi là hoa của những nụ cười
Cuộc sống của tôi yêu biết bao

Dù rằng tôi vẫn biết rằng gian khó đang chờ
Rằng nếu tôi bước tiếp con đường này sẽ không dễ dàng
Chẳng gì ngăn được tôi và những ước mơ này
Vì tôi yêu lắm lắm cuộc đời và tôi tin vào con tim tôi

Và tôi sống như đóa hoa này, tỏa ngát hương thơm cho đời
Sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời
Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn
Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi

Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi”.

-------------------------------------Hết------------------------------------------

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
HƯỚNG DẪN CHẤM
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	ĐỌC HIỂU
	6,0
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	C
	0.5
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	B
	0.5

	
	6
	D
	0.5

	
	7
	C
	0.5

	
	8
	Học sinh được tự do thể hiện suy nghĩ, miễn là tích cực và liên quan đến nội dung câu chuyện. Tham khảo: 

- Câu thơ trên do nàng Út Lót nói ra, đó là sự phá cách về tư duy, suy nghĩ và quan điểm này đi ngược lại với truyền thống. Qua đây nàng còn khẳng định trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, đất nước. 
	0.5

	
	9
	Chủ đề của đoạn trích: nàng Út Lót nhận thấy được sự bất bình đẳng giữa chế độ nam giới và nữ giới trong xã hội xưa. Nàng muốn chứng tỏ rằng phụ nữ cũng đủ khả năng tham gia vào các hoạt động chính trị của cộng đồng, đất nước. Đoạn trích thể hiện sự đồng cảm, xót thương đối với những người phụ nói chung; đồng thời phê phán tư tưởng trọng nam khinh nữtrong xã hội cũ.  
	1.0

	
	10
	Suy nghĩ về hậu quả của tư tưởng:

- Dẫn đến bạo hành gia đình, hôn nhân không hạnh phúc

- Mất cân bằng giới tính (tỉ lệ nam nhiều nữ ít)

- Sự bất hòa trong các mối quan hệ (luôn đề cao tiếng nói nam giới hơn nữ giới)

- Ảnh hưởng đến tư tưởng đời sau…
	1.0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận văn học
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Phân tích giá trị đặc sắc của bài hát Sống như những đóa hoa – Tạ Quang Thắng. 
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng hợp lí.

Sau đây là một số gợi ý:

- Giới thiệu bài hát “Sống như những đóa hoa” .

- Phân tích đánh giá giá trị đặc sắc về nội dung của tác phẩm. 

Gợi ý: 

+ Nếu ví cuộc đời của con người là một vườn hoa thì mỗi người là một bông hoa. Vườn hoa sẽ trở nên sống động xinh đẹp hơn khi mỗi bông hoa mang một vẻ đẹp khác nhau, một màu sắc khác nhau và hương thơm khác nhau. chúng ta cũng cần cố gắng sống hết mình, vươn lên thích nghi với hoàn cảnh, tỏa hương khoe sắc. Âm thầm không khoe khoang, đón nhận không oán trách và vươn lên không nằm lì. Bởi vì chỉ cần được sống đã là một đặc ân may mắn của con người. 

+ Đất nước trên đà hội nhập và phát triển, vì thế thế hệ trẻ đang thừa hưởng những giá trị truyền thống quý báu, lòng tự hào dân tộc, biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh. Hãy xác định cho mình một lý tưởng sống, không ngừng trau đồi vốn sống, hãy sống như những đóa hoa, tỏa ngát hương thơm và lan tỏa những năng lượng tích cực cho đời. Bên cạnh đó cũng có một số bạn trẻ sống thờ ơ, vô cảm, vô trách nhiệm với gia đình và xã hội. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh về lối sống ích kỉ cần lên án. Hãy cống hiến, chia sẻ hết mình để cuộc đời chúng ta tươi đẹp như những bông hoa. 

- Phân tích, đánh giá giá trị đặc sắc về hình thức nghệ thuật:

+Nghệ thuật xây dựng hình ảnh: Hình ảnh loài hoa trong bài hát này đều tập trung làm nổi bật lên lối sống của con người. Hình ảnh “đóa hoa này” là biểu tượng cho lối sống luôn tìm tòi khám phá giá trị của bản thân. 

+Tiết tấu: nhẹ nhàng, sâu lắng, thể hiện được cảm xúc của người hát

+Ca từ: giản dị, gần gũi, mộc mạc, mang lại cảm giác thư giãn, truyền động lực sống tích cực cho người nghe. Lời bài hát chất chứa những tâm sự sâu lắng, khát khao của những người không may mắn từ khi sinh ra. Họ vươn lên bằng ý chí và nghị lực sống, trở thành đóa hoa tỏa ngát hương thơm. 

- Trình bày những suy nghĩ cảm nhận của bản thân về tác phẩm. 
	0,5

1,25

0,5

0,25

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5

	Tổng điểm
	10.0
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